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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính 
trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

(Kèm theo Kế hoạch số ………..-KH/TU ngày …tháng … năm 2024 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TU: 

- Nêu rõ văn bản, nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt;

- Nêu rõ số lượng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt.

- Đánh giá khái quát về kết quả, chuyển biến sau khi tuyên truyền, phổ biến, quán triệt.

2. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết số 05-NQ/TU:

- Nêu rõ cụ thể một số văn bản quan trọng đã ban hành;
 - Đánh giá khái quát về kết quả triển khai thực hiện các văn bản đã ban hành.

3. Tác động của Nghị quyết 05-NQ/TU đối với công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU.
II. KẾT QUẢ 03 NĂM TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG:

1. Cải cách thể chế: 

a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL): 
b) Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật:

c) Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL):

d) Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL):

2. Cải cách thủ tục hành chính: 


a) Kiểm soát thủ tục hành chính:

b) Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

c) Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: 

a) Về sắp xếp tổi chức bộ máy:

b) Về vị trí việc làm: 

c) Về biên chế công chức, viên chức, biên chế hội: 

4. Cải cách công vụ:

a) Về cán bộ, công chức cấp huyện trở lên:

b) Về cán bộ, công chức cấp xã: 
c) Về tinh giản biên chế: 

5. Cải cách tài chính công: 

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: 

7. Việc thực hiện các Chỉ số trong giai đoạn 2021-2023:

a) Kết quả thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các Chỉ số thành phần PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS, ICT do cơ quan, đơn vị phụ trách.
b) Kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương trong giai đoạn 2021-2023.
8. Những mô hình, điển hình về công tác cải cách hành chính.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Những mặt đạt được:

2. Những tồn tại, hạn chế (lưu ý đánh giá, phân tích sâu, kỹ những tồn tại, hạn chế của từng nội dung nên tại Mục II):
3. Nguyên nhân kết quả đạt được:

4. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

a) Nguyên nhân khách quan

b) Nguyên nhân chủ quan

4. Bài học kinh nghiệm

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN ĐẾN

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

1. Đối với Trung ương

2. Đối với địa phương
(Đính kèm các phụ lục số liệu 1, 2, 3, 4)

* Lưu ý: 
- Các số liệu kiểm tra tính từ ngày 28/9/2021 đến ngày 30/8/2024.
- Đối với Phụ lục 3 do Sở quản lý ngành báo cáo, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ theo yêu cầu của Sở quản lý ngành.
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PHỤ LỤC 1
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025
(Kèm theo Kế hoạch số ………..-KH/TU ngày …tháng ….năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

…..
	STT
	Cơ quan, đơn vị
	Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận (tính đến ngày 01/10/2024)
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Số hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết
	Số hồ sơ tồn đọng (đã quá thời hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả)

	
	
	
	Trước hạn
	Đúng hạn
	Trễ hạn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	I
	Các Sở, ban, ngành
	
	
	
	
	
	

	II
	 Các đơn vị ngành dọc
	
	
	
	
	
	

	III
	Các huyện, thành phố
	
	
	
	
	
	

	1
	Tại cấp huyện
	
	
	
	
	
	

	2
	Tại cấp xã
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	


Lưu ý:

Cột 3 = Cột 4 + Cột 5 + cột 6 + cột 7 + cột 8
Trường hợp các cơ quan, đơn vị có phát sinh hồ sơ trễ hẹn, tồn đọng tại cột 6 hoặc cột 8 thì phải thực hiện phụ lục 1a bên dưới.
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PHỤ LỤC 2
Bảng thống kê và giải trình lý do hồ sơ trễ hẹn, tồn đọng

(Kèm theo Kế hoạch số ………..-KH/TU ngày …tháng ….năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

-----
	STT
	Cơ quan, đơn vị/lĩnh vực giải quyết
	Tổng số hồ sơ giải quyết trễ hẹn
	Tổng số hồ sơ đang tồn đọng
	Nguyên nhân trễ hẹn, tồn đọng (nêu cụ thể đối với từng lĩnh vực)

	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Các Sở, ban, ngành
	
	
	

	1
	Lĩnh vực…
	
	
	

	….
	…..
	
	
	

	II
	 Các đơn vị ngành dọc
	
	
	

	1
	Lĩnh vực…
	
	
	

	….
	…..
	
	
	

	III
	Các huyện, thành phố
	
	
	

	1
	Tại cấp huyện
	
	
	

	1.1
	Lĩnh vực…
	
	
	

	….
	…..
	
	
	

	2
	Tại cấp xã
	
	
	

	2.1
	Lĩnh vực…
	
	
	

	….
	…..
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PHỤ LỤC 3
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu
 qua 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 (Kèm theo Kế hoạch số ………..-KH/TU ngày …tháng ….năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)
-----
	STT
	Nội dung
	Kết quả tại thời điểm ngày 28/9/2021
	Mục tiêu đến năm 2025 tại Nghị quyết số 05-NQ/TU
	Kết quả đạt được tại thời điểm ngày 30/8/2024
	Tăng/giảm tại thời điểm ngày 30/8/2024 so với thời điểm 28/9/2021
	So sánh kết quả đạt được tại thời điểm ngày 30/8/2024 với mục tiêu đến năm 2025 tại Nghị quyết số 05-NQ/TU
	Đơn vị chịu trách nhiệm báo cáo chung toàn tỉnh

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Chỉ số PAR INDEX
	
	
	
	
	
	Sở Nội vụ

	a)
	Điểm
	
	80 trở lên
	
	
	
	

	b)
	Vị thứ
	
	TOP 20
	
	
	
	

	2
	Chỉ số PAPI (vị thứ)
	
	TOP 20
	
	
	
	

	3
	Chỉ số SIPAS
	
	
	
	
	
	

	a)
	Mức độ hài lòng (%)
	
	90% trở lên
	
	
	
	

	b)
	Vị thứ
	
	TOP 25
	
	
	
	

	4
	Chỉ số PCI
	
	TOP 15
	
	
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	5
	Chỉ số ICT (thay thế bằng Chỉ số DTI)
	
	TOP 10
	
	
	
	Sở Thông tin và Truyền thông

	6
	Tỷ lệ văn bản do HĐND, UBND ban hành đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, chất lượng, khả thi (%)
	
	
	
	
	
	Sở Tư pháp

	a)
	Cấp tỉnh
	
	100
	
	
	
	

	b)
	Cấp huyện
	
	100
	
	
	
	

	c)
	Cấp xã
	
	100
	
	
	
	

	7
	Tỷ lệ thủ tục hành chính được đơn giản hóa (%)
	
	20
	
	
	
	Văn phòng UBND tỉnh

	8
	Tỷ lệ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã được tiếp tiếp nhận và trả kết quả ở bộ phận một cửa (%)
	
	
	
	
	
	

	a)
	Cấp huyện 
	
	100
	
	
	
	

	b)
	Cấp xã
	
	100
	
	
	
	

	9
	Số cuộc kiểm tra đột xuất về kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	
	ít nhất 03 cuộc/năm
	
	
	
	

	10
	Tỷ lệ hồ sơ nội bộ được luân chuyển theo phương thức điện tử (%)
	
	80
	
	
	
	Sở Thông tin và Truyền thông

	11
	Tỷ lỷ lệ hồ sơ có yêu cầu thanh toán tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến (%)
	
	80
	
	
	
	

	12
	Tỷ lệ hồ sơ được triển khai thanh toán trực tuyến có phát sinh giao dịch trực tuyến (%)
	
	30
	
	
	
	

	13
	Tỷ lệ hồ sơ giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tăng bình quân hằng năm so với năm 2020
	
	tăng bình quân từ 5%/năm trở lên so với năm 2020
	
	
	
	

	14
	Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác điện tử thông suốt (%)
	
	100
	
	
	
	

	15
	Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trên môi trường mạng (%)
	
	
	
	
	
	

	a)
	Cấp tỉnh
	
	90
	
	
	
	

	b)
	Cấp huyện
	
	80
	
	
	
	

	c)
	Cấp xã
	
	60
	
	
	
	

	16
	Tỷ lệ cơ quan hành chính xây dựng và được phê duyệt Đề án VTVL (%)
	
	100
	
	
	
	Sở Nội vụ

	17
	Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng và được phê duyệt Đề án VTVL (%)
	
	100
	
	
	
	

	18
	Tỷ lệ giảm đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021 (%)
	
	10
	
	
	
	

	19
	Tỷ lệ giảm số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021 (%)
	
	10
	
	
	
	

	20
	Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên/tổng số ĐVSN công lập (%)
	
	20
	
	
	
	Sở Tài chính
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PHỤ LỤC 4
Những mô hình điển hình về cải cách hành chính qua 03 năm thực hiện 
Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

 (Kèm theo Kế hoạch số ………-KH/TU ngày …tháng ….năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 
-----
	STT
	Cơ quan, đơn vị có mô hình điển hình
	Tên mô hình điển hình
	Khái quát chung về mô hình điển hình
	Hiệu ứng lan tỏa của mô hình điển hình

	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Dự thảo








8

